
STT LỚP
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH Ghi chú

1 10A1 Lê Hồng Anh Nữ 17/12/2006 TPHCM

2 10A1 Mai Phương Anh Nữ 26/04/2006 Hải Phòng Giáo viên chủ nhiệm

3 10A1 Nguyễn Phan Quang Anh Nam 09/05/2006 TPHCM Lớp: 10A1

4 10A1 Phạm Ngọc Phương Anh Nữ 23/11/2006 TPHCM ĐOÀN THỊ KIM HẠNH

5 10A1 Triệu Thiên Bảo Nam 27/06/2006 TPHCM

6 10A1 Đặng Tiến Dũng Nam 31/10/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A1 Đặng Duy Đức Nam 14/04/2006 TPHCM 946756007

8 10A1 Lai Quang Đức Nam 14/11/2006 TPHCM

9 10A1 Phạm Hoàng Đại Hải Nam 07/07/2006 Bình Định Email:

10 10A1 Nguyễn Thanh Hoài Nữ 10/12/2006 TPHCM hanha08@yahoo.com.vn

11 10A1 Trần Gia Huy Nam 23/07/2006 TPHCM

12 10A1 Nguyễn Minh Khang Nam 17/08/2006 TPHCM

13 10A1 Nguyễn Quốc Khang Nam 09/07/2006 TPHCM

14 10A1 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Nữ 07/09/2006 TPHCM

15 10A1 Dương Thị Khánh Linh Nữ 25/11/2006 TPHCM

16 10A1 Cao Minh Long Nam 04/02/2006 TPHCM

17 10A1 Uông Huỳnh Long Nam 06/04/2006 TPHCM

18 10A1 Đỗ Hoàng Nhật Minh Nam 21/09/2006 TPHCM

19 10A1 Nguyễn Tường Minh Nam 30/10/2006 TPHCM

20 10A1 Trần Nguyệt Minh Nữ 04/12/2006 Nam Định

21 10A1 Võ Nguyễn Minh Nam 06/10/2006 TPHCM

22 10A1 Hà Bảo Nghi Nữ 02/09/2006 TPHCM

23 10A1 Vũ Bích Ngọc Nữ 22/08/2006 TPHCM

24 10A1 Trương Hiến Nguyên Nam 17/06/2006 TPHCM

25 10A1 Nguyễn Cảnh Nhất Nam 28/06/2006 TPHCM

26 10A1 Lê Trần Bảo Như Nữ 26/10/2006 TPHCM

27 10A1 Đỗ Trần Ngọc Phúc Nữ 17/08/2006 TPHCM

28 10A1 Võ Văn Phúc Nam 02/12/2006 TPHCM
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29 10A1 Phạm Tôn Quyền Nam 06/01/2006 TPHCM

30 10A1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 26/12/2006 TPHCM

31 10A1 Nguyễn Tấn Sang Nam 01/07/2006 TPHCM

32 10A1 Trần Vũ Quang Tân Nam 08/09/2006 TPHCM

33 10A1 Nguyễn Trần Công Thành Nam 16/05/2006 TPHCM

34 10A1 Đinh Quốc Thắng Nam 29/11/2006 TPHCM

35 10A1 Nguyễn Phú Thịnh Nam 02/10/2006 TPHCM

36 10A1 Nguyễn Trường Thịnh Nam 18/03/2006 TPHCM

37 10A1 Đoàn Lê Quỳnh Trâm Nữ 05/03/2006 TPHCM

38 10A1 Phạm Minh Triết Nam 14/12/2006 TPHCM

39 10A1 Nguyễn Ngọc Uyên Nữ 07/08/2006 TPHCM

1 10A2 Cát Thiên An Nam 15/01/2006 TPHCM

2 10A2 Đoàn Trúc Anh Nữ 04/04/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A2 Cao Hoàng Ân Nam 24/06/2006 TPHCM Lớp: 10A2

4 10A2 Phạm Lê Gia Bảo Nam 19/06/2006 TPHCM PHAN QUANG ÁNH

5 10A2 Đàm Ngọc Minh Châu Nữ 16/08/2006 TPHCM

6 10A2 Đặng Quang Duy Nam 15/12/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A2 Lưu Tuyết Đào Nữ 11/09/2006 TPHCM 938988741

8 10A2 Nguyễn Tấn Đạt Nam 10/08/2006 TPHCM

9 10A2 Nhiêu Vĩnh Hải Nam 13/03/2006 TPHCM Email:

10 10A2 Đào Ngọc Gia Hoàng Nam 28/02/2006 TPHCM quanganh@thptnan.com

11 10A2 Lữ Minh Huy Nam 05/03/2006 TPHCM

12 10A2 Tống Gia Huy Nam 26/02/2006 TPHCM

13 10A2 Từ Quốc Khang Nam 25/01/2006 TPHCM

14 10A2 Hoàng Quốc Đăng Khoa Nam 12/02/2006 TPHCM

15 10A2 Lao Gia Kiệt Nam 25/06/2006 TPHCM

16 10A2 Hoàng Khánh Linh Nữ 28/12/2006 TPHCM

17 10A2 Trương Phi Long Nam 29/09/2006 TPHCM

18 10A2 Võ Thị Kim Mai Nữ 03/03/2006 TPHCM

19 10A2 Phạm Hoài Nam Nam 11/03/2006 TPHCM

20 10A2 Phan Nguyễn Kim Ngân Nữ 01/12/2006 TPHCM

21 10A2 Ngô Trần Đông Nghi Nữ 24/05/2006 TPHCM

22 10A2 Nguyễn Minh Nhật Nam 11/11/2006 TPHCM

23 10A2 Chế Nguyễn Khả Nhi Nữ 15/11/2006 Huế

24 10A2 Sơn Đỗ Thanh Nhi Nữ 01/08/2006 TPHCM



25 10A2 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 27/06/2006 TPHCM

26 10A2 Hà Nguyễn Minh Phúc Nam 25/02/2006 An Giang

27 10A2 Phạm Hữu Phước Nam 26/03/2006 Quảng Ngãi

28 10A2 Nguyễn Song Quỳnh Nữ 03/05/2006 TPHCM

29 10A2 Nguyễn Đức Tài Nam 25/10/2006 TPHCM

30 10A2 Nguyễn Hưng Thành Nam 28/04/2006 TPHCM

31 10A2 Nguyễn Loan Thảo Nữ 29/05/2006 TPHCM

32 10A2 Huỳnh Song Quốc Thịnh Nam 31/10/2006 TPHCM

33 10A2 Nguyễn Hoàng Thuần Nam 22/02/2006 TPHCM

34 10A2 Võ Trương Minh Thùy Nữ 19/09/2006 Đồng Tháp

35 10A2 Cao Ngọc Phương Thy Nữ 17/07/2006 TPHCM

36 10A2 Phạm Ngọc Bích Trâm Nữ 25/04/2006 TPHCM

37 10A2 Đặng Minh Triết Nam 20/11/2006 TPHCM

38 10A2 Huỳnh Phạm Nhã Trúc Nữ 13/09/2006 TPHCM

39 10A2 Nguyễn Lý Tuấn Nam 24/10/2006 TPHCM

40 10A2 Mai Bùi Phương Uyên Nữ 29/09/2006 TPHCM

41 10A2 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 21/03/2006 TPHCM

42 10A2 Đỗ Ngô Thanh Vy Nữ 19/12/2006 TPHCM

43 10A2 Lương Thị Yến Vy Nữ 01/10/2006 Mê Linh  Hà Nội

44 10A2 Trần Đỗ Nguyên Xuân Nữ 14/01/2006 TPHCM

1 10A3 Đỗ Tấn An Nam 01/01/2006 TPHCM

2 10A3 Huỳnh Lâm Bảo Anh Nữ 18/08/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A3 Đinh Phúc Ân Nam 13/06/2006 TPHCM Lớp: 10A3

4 10A3 Phan Gia Bảo Nam 08/07/2006 TPHCM TRẦN ANH NGA MY

5 10A3 Hà Nguyễn Hoàng Châu Nữ 26/11/2006 TPHCM

6 10A3 Lê Cao Đình Duy Nam 02/03/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A3 Nguyễn Thành Đạt Nam 16/11/2006 TPHCM 902646954

8 10A3 Phạm Đặng Khánh Đoan Nữ 19/09/2006 TPHCM

9 10A3 Trần Ngọc Hân Nữ 19/04/2006 TPHCM Email:

10 10A3 Lý Đức Hiền Nam 09/04/2006 TPHCM ngamyltt@yahoo.com.vn

11 10A3 Lê Thanh Hoàng Nam 08/07/2006 TPHCM

12 10A3 Lưu Quốc Huy Nam 30/07/2006 TPHCM

13 10A3 Trần Bùi Gia Huy Nam 05/03/2006 TPHCM

14 10A3 Võ Hoàng Khang Nam 12/07/2006 TPHCM

15 10A3 Nguyễn Hàm Đăng Khoa Nam 15/04/2006 TPHCM



16 10A3 Tân Khánh Lạc Nam 15/12/2006 TPHCM

17 10A3 Huỳnh Ngọc Trúc Linh Nữ 13/10/2006 TPHCM

18 10A3 Nguyễn Hữu Lộc Nam 10/07/2006 TPHCM

19 10A3 Biện Ngọc Minh Nữ 19/12/2006 TPHCM

20 10A3 Bùi Tuấn Năng Nam 08/11/2006 TPHCM

21 10A3 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 06/03/2006 TPHCM

22 10A3 Phan Gia Nghi Nữ 21/02/2006 TPHCM

23 10A3 Huỳnh Ngọc Yến Nhi Nữ 28/04/2006 TPHCM

24 10A3 Tô Hồng Nhi Nữ 16/03/2006 TPHCM

25 10A3 Tô Kim Như Nữ 22/06/2006 TPHCM

26 10A3 Nguyễn Đức Phát Nam 02/02/2006 TPHCM

27 10A3 Huỳnh Thiên Phúc Nam 14/01/2006 TPHCM

28 10A3 Huỳnh Tâm Quang Nam 28/04/2006 TPHCM

29 10A3 Nguyễn Thanh Nhã Quỳnh Nữ 19/03/2006 TPHCM

30 10A3 Nguyễn Phúc Tài Nam 18/11/2006 TPHCM

31 10A3 Nguyễn Ngọc Như Thảo Nữ 27/10/2006 TPHCM

32 10A3 Đoàn Đức Thắng Nam 13/01/2006 TPHCM

33 10A3 Đỗ Phú Thuận Nam 22/04/2006 TPHCM

34 10A3 Bùi Nguyễn Anh Thư Nữ 06/08/2006 TPHCM

35 10A3 Nguyễn Ngọc Mai Thy Nữ 14/09/2006 TPHCM

36 10A3 Vũ Ngọc Bích Trâm Nữ 10/01/2006 TPHCM

37 10A3 Vương Minh Triết Nam 20/11/2006 TPHCM

38 10A3 Mai Thanh Trúc Nữ 08/06/2006 TPHCM

39 10A3 Quan Hào Tuấn Nam 23/08/2006 TPHCM

40 10A3 Nguyễn Hoàng Phương Uyên Nữ 03/11/2006 TPHCM

41 10A3 Nguyễn Thanh Vũ Nam 27/06/2006 TPHCM

42 10A3 Đỗ Nhật Vy Nữ 11/06/2006 Sóc Trăng

43 10A3 Lê Huỳnh Triệu Vy Nữ 01/09/2006 TPHCM

44 10A3 Đỗ Ngọc Như Ý Nữ 24/10/2006 TPHCM

1 10A4 Lê Hoài An Nữ 22/03/2006 TPHCM

2 10A4 Nguyễn Duy Anh Nam 07/04/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A4 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 16/07/2006 TPHCM Lớp: 10A4

4 10A4 Nguyễn Phúc Ân Nam 09/06/2006 TPHCM TRẦN THỊ XUÂN ĐÀO

5 10A4 Trịnh Hoàng Minh Bảo Nam 30/09/2006 TPHCM

6 10A4 Tạ Ngọc Bảo Châu Nữ 16/09/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):



7 10A4 Đỗ Tuấn Dương Nam 05/04/2006 Bắc Giang 985966386

8 10A4 Tạ Duy Đăng Nam 16/10/2006 TPHCM

9 10A4 Bùi Trúc Giang Nữ 04/04/2006 TPHCM Email:

10 10A4 Đặng Nguyễn Công Hiếu Nam 16/01/2006 TPHCM trandao@thptnan.com

11 10A4 Hoàng Gia Huân Nam 25/06/2006 TPHCM

12 10A4 Lương Gia Huy Nam 14/05/2006 TPHCM

13 10A4 Võ Phước Huy Nam 29/03/2006 TPHCM

14 10A4 Lương Thị Ngọc Huyền Nữ 21/03/2006 Bến Tre

15 10A4 Đặng Quốc Khánh Nam 02/09/2005 Yên Bái

16 10A4 Nguyễn Thái Anh Khoa Nam 01/02/2006 TPHCM

17 10A4 Trần Khải Lạc Nam 21/09/2006 TPHCM

18 10A4 Nguyễn Lê Mai Linh Nữ 23/05/2006 TPHCM

19 10A4 Diệp Bỉnh Luân Nam 21/01/2006 TPHCM

20 10A4 Đinh Ngọc Minh Nữ 16/03/2006 TPHCM

21 10A4 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 09/11/2006 TPHCM

22 10A4 Thái Trung Nghi Nam 23/08/2006 Cần Thơ

23 10A4 Trần Khiết Nghi Nữ 31/07/2006 TPHCM

24 10A4 Kiều Ngọc Yến Nhi Nữ 18/07/2006 TPHCM

25 10A4 Trần Phương Nhi Nữ 09/09/2006 TPHCM

26 10A4 Nguyễn Nghĩa Phát Nam 28/02/2006 TPHCM

27 10A4 Lê Thiên Phúc Nam 04/06/2006 TPHCM

28 10A4 Lìm Kim Phụng Nữ 18/04/2006 TPHCM

29 10A4 Trần Minh Quang Nam 23/05/2006 TPHCM

30 10A4 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 28/06/2006 Thanh Hóa

31 10A4 Phan Thành Tài Nam 28/07/2006 Quảng Nam

32 10A4 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 10/10/2006 TPHCM

33 10A4 Lê Trung Thắng Nam 22/12/2006 TPHCM

34 10A4 Lê Minh Thư Nữ 22/05/2006 TPHCM

35 10A4 Phạm Hà Minh Thy Nữ 01/09/2006 TPHCM

36 10A4 Nguyễn Đoàn Minh Tiến Nam 30/08/2006 TPHCM

37 10A4 Nguyễn Lê Bảo Trân Nữ 02/05/2006 TPHCM

38 10A4 Đặng Hoàng Thanh Trọng Nam 28/08/2006 Tiền Giang

39 10A4 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 29/06/2006 TPHCM

40 10A4 Trần Phương Tùng Nam 10/01/2006 TPHCM

41 10A4 Nguyễn Lê Thảo Uyên Nữ 17/07/2006 TPHCM



42 10A4 Hồ Nhật Vy Nữ 10/10/2006 TPHCM

43 10A4 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Nữ 16/12/2006 TPHCM

44 10A4 Ngô Ngọc Như Ý Nữ 03/12/2006 TPHCM

1 10A5 Nguyễn Châu Bình An Nữ 23/10/2006 TPHCM

2 10A5 Nguyễn Đức Anh Nam 27/10/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 07/11/2006 TPHCM Lớp: 10A5

4 10A5 Đàm Thiên Bảo Nam 20/04/2006 TPHCM NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

5 10A5 Hồ Quốc Bửu Nam 06/11/2006 TPHCM

6 10A5 Lưu Quế Chi Nữ 05/06/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A5 Nguyễn Khánh Dương Nam 14/02/2006 TPHCM 395326758

8 10A5 Huỳnh Tấn Đô Nam 14/04/2006 TPHCM

9 10A5 Bùi Việt Hà Nữ 03/07/2006 Quảng Ngãi Email:

10 10A5 Đinh Trương Minh Hiếu Nam 25/11/2006 Tiền Giang vietphuong1506@gmail.com

11 10A5 Bồ Hạo Huy Nam 29/11/2006 TPHCM

12 10A5 Nguyễn Quang Huy Nam 15/08/2006 TPHCM

13 10A5 Vũ Gia Huy Nam 19/10/2006 Đồng Nai

14 10A5 Nguyễn Lê Hường Nữ 25/12/2006 TPHCM

15 10A5 Đinh Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/09/2006 TPHCM

16 10A5 Trần Minh Khoa Nam 14/01/2006 TPHCM

17 10A5 Nguyễn Bùi Đăng Lâm Nam 16/02/2006 TPHCM

18 10A5 Lê Phương Loan Nữ 19/11/2006 TPHCM

19 10A5 Mạc Thiệu Luân Nam 19/10/2006 TPHCM

20 10A5 Diệp Hiểu My Nữ 20/12/2006 TPHCM

21 10A5 Đỗ Thụy Phương Nghi Nữ 27/07/2006 TPHCM

22 10A5 Võ Gia Nghi Nữ 19/12/2006 TPHCM

23 10A5 Ngô Trọng Nghĩa Nam 05/04/2006 TPHCM

24 10A5 Lê Huỳnh Ngọc Nhi Nữ 08/10/2006 TPHCM

25 10A5 Võ Song Nhi Nữ 25/10/2006 TPHCM

26 10A5 Nguyễn Thiên Phát Nam 17/09/2006 TPHCM

27 10A5 Nguyễn Phúc Nam 10/09/2006 TPHCM

28 10A5 Trần Kim Phụng Nữ 12/10/2006 TPHCM

29 10A5 Trần Minh Quang Nam 19/12/2006 TPHCM

30 10A5 Trịnh Thị Tuyết Sương Nữ 26/04/2006 Quảng Ngãi

31 10A5 Vũ Phước Tài Nam 10/08/2006 TPHCM

32 10A5 Phạm Phương Thảo Nữ 12/10/2006 TPHCM



33 10A5 Lê Trần Phương Thế Nam 10/10/2006 TPHCM

34 10A5 Lê Nguyễn Minh Thư Nữ 15/02/2006 TPHCM

35 10A5 Đặng Ngọc Thủy Tiên Nữ 17/11/2005 TPHCM

36 10A5 Tạ Gia Tín Nam 26/12/2006 TPHCM

37 10A5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 07/12/2006 TPHCM

38 10A5 Nguyễn Đức Trung Nam 18/11/2006 TPHCM

39 10A5 Đào Ngọc Gia Tú Nữ 02/02/2006 TPHCM

40 10A5 Nguyễn Phương Uyên Nữ 22/09/2006 TPHCM

41 10A5 Trần Diệu Vĩ Nam 28/07/2006 TPHCM

42 10A5 Huỳnh Lê Vy Nữ 20/12/2006 TPHCM

43 10A5 Lâm Nguyễn Tường Vy Nữ 17/05/2006 TPHCM

44 10A5 Nguyễn Đặng Như Ý Nữ 12/11/2006 TPHCM

1 10A6 Nguyễn Vân An Nữ 23/09/2006 TPHCM

2 10A6 Nguyễn Quốc Anh Nam 17/01/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A6 Nguyễn Võ Trâm Anh Nữ 11/08/2006 TPHCM Lớp: 10A6

4 10A6 Hoàng Viết Bảo Nam 05/05/2006 TPHCM TRƯƠNG NGỌC ANH LUÂN

5 10A6 Võ Khánh Lam Chinh Nữ 09/11/2006 TPHCM

6 10A6 Lê Hoàng Chương Nam 12/10/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A6 Trần Công Đại Nam 18/12/2006 TPHCM 969294767

8 10A6 Trần Hoàng Quang Đức Nam 27/02/2006 TPHCM

9 10A6 Hân Ngọc Hảo Nữ 20/11/2006 TPHCM Email:

10 10A6 Nguyễn Minh Hiếu Nam 22/07/2006 TPHCM anhluan0106@gmail.com

11 10A6 Đào Quốc Huy Nam 07/11/2006 TPHCM

12 10A6 Nguyễn Ngọc Huy Nam 31/07/2006 TPHCM

13 10A6 Võ Trần Nhật Khải Nam 19/11/2006 TPHCM

14 10A6 Lê Quốc Khánh Nam 28/04/2006 TPHCM

15 10A6 Nguyễn Lê Khôi Nam 01/05/2006 TPHCM

16 10A6 Lê Minh Khuê Nữ 28/08/2006 TPHCM

17 10A6 Nguyễn Hoàng Phi Lân Nam 03/02/2006 TPHCM

18 10A6 Châu Ngọc Mai Nữ 06/06/2006 TPHCM

19 10A6 Châu Thế Minh Nam 25/07/2006 TPHCM

20 10A6 Đoàn Thùy My Nữ 28/12/2006 TPHCM

21 10A6 Hoàng Ngọc Phương Nghi Nữ 16/07/2005 TPHCM

22 10A6 Đinh Như Ngọc Nữ 27/09/2006 TPHCM

23 10A6 Hồ Nguyễn Khôi Nguyên Nam 23/12/2006 TPHCM



24 10A6 Nguyễn Ái Nhi Nữ 02/04/2006 TPHCM

25 10A6 Dương Trần Quỳnh Như Nữ 26/07/2006 TPHCM

26 10A6 Lê Thanh Châu Phi Nam 15/07/2006 TPHCM

27 10A6 Nguyễn Minh Phúc Nam 22/06/2006 TPHCM

28 10A6 Lý Mỹ Phương Nữ 04/07/2006 TPHCM

29 10A6 Đào Anh Quân Nam 23/05/2006 TPHCM

30 10A6 Lê Phan Minh Tâm Nữ 16/05/2006 TPHCM

31 10A6 Lê Nguyễn Minh Tân Nam 10/06/2006 TPHCM

32 10A6 Hàn Phương Thiện Nam 03/06/2006 TPHCM

33 10A6 Phạm Minh Thu Nữ 22/05/2006 Ninh Thuận

34 10A6 Nguyễn Minh Thư Nữ 16/06/2006 Bạc liêu

35 10A6 Nguyễn Song Toàn Nam 15/07/2006 TPHCM

36 10A6 Nguyễn Xuân Sơn Trà Nữ 07/07/2006 TPHCM

37 10A6 Hà Huệ Trinh Nữ 22/03/2006 TPHCM

38 10A6 Phan Thành Trung Nam 09/01/2006 TPHCM

39 10A6 Nguyễn Vũ Anh Tú Nữ 20/01/2006 TPHCM

40 10A6 Phạm Ngọc Mỹ Uyên Nữ 05/06/2006 TPHCM

41 10A6 Trần Hoàng Việt Nam 26/06/2006 TPHCM

42 10A6 Huỳnh Ngọc Phương Vy Nữ 22/01/2006 TPHCM

43 10A6 Nguyễn Thuý Vy Nữ 15/11/2006 TPHCM

44 10A6 Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 09/02/2006 TPHCM

1 10A7 Trịnh Ngọc Quỳnh An Nữ 22/06/2006 TPHCM

2 10A7 Nguyễn Trần Nam Anh Nam 31/12/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A7 Văn Kỳ Anh Nữ 17/04/2006 TPHCM Lớp: 10A7

4 10A7 Lã Chí Bảo Nam 09/11/2006 Tỉnh Tây Ninh NGUYỄN HỮU BẮC

5 10A7 Đỗ Lâm Thảo Dung Nữ 01/06/2006 TPHCM

6 10A7 Lê Văn Dũng Nam 24/12/2006 Gia Lai Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A7 Nguyễn Hoàng Minh Đan Nam 12/09/2006 TPHCM 974438146

8 10A7 Trương Kiến Đức Nam 08/03/2006 TPHCM

9 10A7 Lợi Gia Hân Nữ 26/04/2006 TPHCM Email:

10 10A7 Nguyễn Võ Quốc Hiếu Nam 11/06/2006 TPHCM nguyenhuubac231@gmail.com

11 10A7 Đinh Hoàng Nhật Huy Nam 27/05/2006 TPHCM

12 10A7 Huỳnh Đức Huy Nam 23/08/2006 TPHCM

13 10A7 Dương Khang Nam 22/09/2006 TPHCM

14 10A7 Nguyễn Bảo Quốc Khánh Nam 07/03/2006 TPHCM



15 10A7 Phạm Nguyễn Đăng Khôi Nam 11/01/2006 Bình Thuận

16 10A7 Trương Thị Ngọc Lan Nữ 01/02/2006 TPHCM

17 10A7 Huỳnh Phúc Long Nam 28/09/2006 TPHCM

18 10A7 Hoàng Cẩm Mai Nữ 19/04/2006 TPHCM

19 10A7 Hà Lê Công Minh Nam 26/01/2006 TPHCM

20 10A7 Nguyễn Hà My Nữ 20/10/2006 TPHCM

21 10A7 Hồ Chung Gia Nghi Nữ 26/12/2006 TPHCM

22 10A7 Huỳnh Yến Ngọc Nữ 26/03/2006 TPHCM

23 10A7 Lâm Nguyễn Đông Nguyên Nam 21/06/2006 TPHCM

24 10A7 Nguyễn Thanh Thảo Nhi Nữ 01/10/2006 TPHCM

25 10A7 Nguyễn Phạm Thanh Phong Nam 18/12/2006 TPHCM

26 10A7 Nguyễn Quang Phúc Nam 26/11/2006 TPHCM

27 10A7 Nguyễn Hoàng Quân Nam 09/03/2006 TPHCM

28 10A7 Lý Kim Quyên Nữ 02/09/2005 TPHCM

29 10A7 Nguyễn Trần Mỹ Tâm Nữ 29/07/2006 TPHCM

30 10A7 Nguyễn Ngọc Khánh Tân Nam 30/06/2006 TPHCM

31 10A7 Nguyễn Ngọc Thiện Nam 30/11/2006 TPHCM

32 10A7 Đỗ Nguyễn Thanh Thúy Nữ 09/06/2006 TPHCM

33 10A7 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 05/10/2006 TPHCM

34 10A7 Huỳnh Ngọc Đoan Trang Nữ 25/12/2006 TPHCM

35 10A7 Nguyễn Trần Minh Trí Nam 11/05/2006 TPHCM

36 10A7 Lương Thuỳ Trinh Nữ 25/06/2006 TPHCM

37 10A7 Võ Thành Tú Nam 21/02/2006 TPHCM

38 10A7 Nguyễn Trần Bích Tuyền Nữ 23/08/2006 TPHCM

39 10A7 Huỳnh Bảo Vân Nữ 10/07/2006 TPHCM

40 10A7 Lê Nguyên Vinh Nam 11/10/2006 TPHCM

41 10A7 Nguyễn Phạm Yến Vy Nữ 29/04/2006 Hà Nội

42 10A7 Nguyễn Tường Vy Nữ 14/09/2006 TPHCM

43 10A7 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 14/02/2006 TPHCM

1 10A8 Nguyễn Thành An Nam 15/05/2006 TPHCM

2 10A8 Lý Trần Trâm Anh Nữ 30/01/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A8 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 07/08/2006 TPHCM Lớp: 10A8

4 10A8 Vương Quang Anh Nam 07/02/2006 TPHCM NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

5 10A8 Nguyễn An Gia Bảo Nam 19/07/2006 TPHCM

6 10A8 Đoàn Vinh Danh Nam 27/06/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):



7 10A8 Văn Thị Thùy Dương Nữ 30/11/2006 TPHCM 932641477

8 10A8 Nguyễn Mỹ Hằng Nữ 20/11/2006 TPHCM

9 10A8 Bùi Thụy Gia Hân Nữ 04/05/2006 TPHCM Email:

10 10A8 Nguyễn Lâm Bảo Hân Nữ 20/08/2006 TPHCM xuanhuong@thptnan.com

11 10A8 Lai Bảo Hoàng Nam 08/01/2006 TPHCM

12 10A8 Nguyễn Đức Minh Huy Nam 03/03/2006 TPHCM

13 10A8 Nguyễn Phạm Quốc Huy Nam 31/10/2006 TPHCM

14 10A8 Trần Gia Hưng Nam 17/03/2006 TPHCM

15 10A8 Phạm Hà Xuân Hương Nữ 08/01/2006 TPHCM

16 10A8 Nguyễn Hoàng Khang Nam 16/02/2006 TPHCM

17 10A8 Huỳnh Đăng Khoa Nam 03/08/2006 TPHCM

18 10A8 Nguyễn Ngọc Khôi Nam 13/12/2006 TPHCM

19 10A8 Ngô Tuấn Kiệt Nam 17/03/2006 TPHCM

20 10A8 Phan Hoàng Long Nam 22/06/2006 TPHCM

21 10A8 Lê Huỳnh Cẩm Ly Nữ 18/02/2006 TPHCM

22 10A8 Nguyễn Quang Minh Nam 20/01/2006 TPHCM

23 10A8 Chung Thiên Thảo My Nữ 31/08/2006 TPHCM

24 10A8 Đoàn Trần Minh Ngân Nữ 20/10/2006 TPHCM

25 10A8 Nguyễn Phương Ngân Nữ 25/05/2006 TPHCM

26 10A8 Võ Yến Minh Nguyệt Nữ 12/05/2006 TPHCM

27 10A8 Đỗ Trần Thanh Nhân Nam 28/03/2006 TPHCM

28 10A8 Từ Thục Nhi Nữ 09/11/2006 TPHCM

29 10A8 Lâm Tâm Như Nữ 15/12/2006 TPHCM

30 10A8 Nguyễn Lan Phương Nữ 04/01/2006 TPHCM

31 10A8 Nguyễn Minh Quân Nam 10/03/2006 TPHCM

32 10A8 Lê Gia Quyên Nữ 30/09/2006 Cần Thơ

33 10A8 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 09/01/2006 TPHCM

34 10A8 Phan Huy Sơn Nam 29/01/2006 TPHCM

35 10A8 Đỗ Hoàng Phương Thảo Nữ 04/09/2006 TPHCM

36 10A8 Phạm Nguyễn Phước Thịnh Nam 24/08/2006 TPHCM

37 10A8 Đặng Minh Thư Nữ 07/09/2006 Trà Vinh

38 10A8 Trương Thị Minh Thư Nữ 16/03/2006 TPHCM

39 10A8 Nguyễn Gia Tiến Nam 30/04/2006 TPHCM

40 10A8 Nguyễn Phú Hà Trang Nữ 17/02/2006 TPHCM

41 10A8 Hà Mỹ Trân Nữ 11/08/2006 TPHCM



42 10A8 Bùi Thọ Khánh Trình Nam 14/12/2006 TPHCM

43 10A8 Nguyễn Thành Trung Nam 20/08/2006 TPHCM

44 10A8 Nguyễn Lý Khả Tú Nữ 09/05/2006 TPHCM

45 10A8 Châu Hoàng Tuấn Nam 19/07/2006 TPHCM

46 10A8 Bùi Bá Tuấn Vinh Nam 23/02/2006 TPHCM

1 10A9 Huỳnh Ngọc Minh Anh Nữ 03/01/2006 TPHCM

2 10A9 Lâm Thiên Anh Nam 15/05/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A9 Nguyễn Trâm Anh Nữ 02/01/2006 TPHCM Lớp: 10A9

4 10A9 Bùi Hoàng Gia Bảo Nam 13/06/2006 TPHCM NGUYỄN THỊ NGÂN

5 10A9 Nguyễn Gia Bảo Nam 08/01/2006 TPHCM

6 10A9 Phùng Trần Ngọc Chi Nữ 16/07/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A9 Bùi Hoàng Dũng Nam 08/10/2006 TPHCM 977464506

8 10A9 Trần Thị Ngân Giang Nữ 29/01/2006 TPHCM

9 10A9 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 23/04/2006 TPHCM Email:

10 10A9 Trần Gia Hân Nữ 19/01/2006 TPHCM ngankhanh@thptnan.com

11 10A9 Nguyễn Phúc Hiển Nam 25/06/2006 TPHCM

12 10A9 Nguyễn Đức Huy Nam 21/10/2006 TPHCM

13 10A9 Nguyễn Ngô Gia Huy Nam 15/09/2006 TPHCM

14 10A9 Đặng Thành Hưng Nam 20/10/2006 Quảng Ngãi

15 10A9 Trần Mai Hường Nữ 24/01/2006 Thanh Hóa

16 10A9 Lâm Vĩnh Khang Nam 06/05/2006 TPHCM

17 10A9 Hoàng Vũ Anh Khoa Nam 06/12/2006 TPHCM

18 10A9 Lê Nguyễn Minh Khôi Nam 03/09/2006 TPHCM

19 10A9 Đinh Thế Kiệt Nam 04/11/2006 TPHCM

20 10A9 Lý Phú Long Nam 25/04/2006 TPHCM

21 10A9 Lê Văn Lộc Nam 22/02/2006 TPHCM

22 10A9 Lê Quỳnh Mai Nữ 13/01/2006 TPHCM

23 10A9 Hoàng Gia Mỹ Nữ 20/04/2006 TPHCM

24 10A9 Nguyễn Lê Thành Nam Nam 30/10/2006 TPHCM

25 10A9 Đỗ Bảo Ngọc Nữ 16/03/2006 TPHCM

26 10A9 Hồ Ngọc Yến Nhi Nữ 25/07/2006 TPHCM

27 10A9 Huỳnh Thanh Như Nữ 28/04/2006 TPHCM

28 10A9 Nguyễn Đặng Quỳnh Như Nữ 04/10/2006 TPHCM

29 10A9 Trình Tân Phát Nam 08/04/2006 TPHCM

30 10A9 Trần Bách Mỹ Phụng Nữ 06/05/2006 TPHCM



31 10A9 Nguyễn Việt Thu Phương Nữ 12/09/2006 TPHCM

32 10A9 Vũ Lê Minh Quân Nam 21/10/2006 TPHCM

33 10A9 Hoàng Như Quỳnh Nữ 23/11/2006 TPHCM

34 10A9 Trần Ngọc Như Quỳnh Nữ 22/11/2006 TPHCM

35 10A9 Lê Hữu Tài Nam 27/04/2005 TPHCM

36 10A9 Phan Nguyễn Hoàn Thịnh Nam 10/05/2006 TPHCM

37 10A9 Hoàng Ngọc Thuận Nữ 04/05/2006 TPHCM

38 10A9 Mai Anh Thư Nữ 10/12/2006 TPHCM

39 10A9 Vũ Hồng Minh Thư Nữ 19/02/2006 TPHCM

40 10A9 Trần Thị Mộng Trâm Nữ 18/06/2006 TPHCM

41 10A9 Nguyễn Hoàng Minh Trí Nam 06/11/2006 TPHCM

42 10A9 Nguyễn Khắc Mai Trinh Nữ 30/11/2006 TPHCM

43 10A9 Lê Huỳnh Khương Trọng Nam 11/10/2006 TPHCM

44 10A9 Phan Huy Tuấn Nam 21/10/2006 TPHCM

45 10A9 Trương Hào Tuấn Nam 25/02/2006 TPHCM

46 10A9 Trần Lam Tuyền Nữ 21/05/2006 TPHCM

1 10A10 Đinh Lan Anh Nữ 13/04/2006 TPHCM

2 10A10 Phạm Tuấn Anh Nam 05/12/2005 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A10 Võ Nguyễn Vy Anh Nữ 18/10/2006 TPHCM Lớp: 10A10

4 10A10 Lê Gia Bảo Nam 04/12/2006 TPHCM NGUYỄN TRẦN MAI THANH

5 10A10 Nguyễn Chí Dũng Nam 03/06/2006 TPHCM

6 10A10 Lư Cẩm Duyên Nữ 18/11/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A10 Lê Hoàng Đạt Nam 21/03/2006 TPHCM 987243564

8 10A10 Trương Minh Đức Nam 07/02/2006 TPHCM

9 10A10 Ngụy Gia Hân Nữ 07/01/2006 TPHCM Email:

10 10A10 Trần Hoàng Hiếu Nam 31/10/2006 TPHCM maithanh090986@gmail.com

11 10A10 Nhan Minh Huy Nam 12/11/2006 TPHCM

12 10A10 Phạm Hoàng Huy Nam 06/10/2006 TPHCM

13 10A10 Lý Phúc Minh Khang Nam 08/04/2006 TPHCM

14 10A10 Quan Nguyễn Bảo Khánh Nam 12/05/2006 TPHCM

15 10A10 Vũ Anh Khôi Nam 02/01/2006 TPHCM

16 10A10 Đào Mỹ Linh Nữ 16/09/2006 TPHCM

17 10A10 Phạm Văn Long Nam 15/11/2006 TPHCM

18 10A10 Huỳnh Ngọc Xuân Mai Nữ 18/02/2006 TPHCM

19 10A10 Lê Nhật Minh Nam 19/05/2006 TPHCM



20 10A10 Trần Phạm Kiều My Nữ 02/01/2006 TPHCM

21 10A10 Lê Đặng Xuân Nghi Nữ 25/12/2006 TPHCM

22 10A10 Lâm Khánh Ngọc Nữ 22/10/2006 TPHCM

23 10A10 Lý Hải Nguyên Nam 12/10/2006 TPHCM

24 10A10 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 10/07/2006 TPHCM

25 10A10 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 05/04/2006 Bình Định

26 10A10 Mai Nhật Phú Nam 15/09/2006 TPHCM

27 10A10 Trần Hoàng Phúc Nam 23/12/2006 TPHCM

28 10A10 Thái Minh Quân Nam 27/11/2003 Cần Thơ Khiếm thị

29 10A10 Nguyễn Hồng Gia Quyên Nữ 01/06/2006 TPHCM

30 10A10 Đặng Phan Trí Thanh Nam 03/02/2006 TPHCM

31 10A10 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo Nữ 15/01/2006 TPHCM

32 10A10 Phạm Hoàn Thiện Nam 31/03/2006 TPHCM

33 10A10 Lai Thanh Thúy Nữ 19/07/2006 TPHCM

34 10A10 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 26/10/2006 TPHCM

35 10A10 Đỗ Lê Quỳnh Trâm Nữ 15/06/2006 TPHCM

36 10A10 Nguyễn Vũ Đức Trí Nam 01/03/2006 TPHCM

37 10A10 Nguyễn Ngọc Kim Trinh Nữ 25/03/2006 TPHCM

38 10A10 Huỳnh Lý Tuấn Nam 04/05/2006 TPHCM

39 10A10 Huỳnh Yến Tuyết Nữ 07/11/2006 Cần Thơ

40 10A10 Huỳnh Đỗ Tường Vân Nữ 30/03/2006 TPHCM

41 10A10 Trần Đông Vinh Nam 05/09/2006 TPHCM

42 10A10 Lâm Phương Vy Nữ 08/07/2006 TPHCM

43 10A10 Trần Lê Thanh Vy Nữ 31/07/2006 TPHCM

44 10A10 Nguyễn Nhật Bảo Ý Nữ 05/07/2006 TPHCM

1 10A11 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 02/05/2005 TPHCM

2 10A11 Trần Vũ Bảo Anh Nam 25/08/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A11 Lê Hoàng Gia Bảo Nam 12/05/2006 TPHCM Lớp: 10A11

4 10A11 Lu Khổng Ngọc Bội Nữ 25/11/2006 TPHCM PHẠM LÊ THÙY DUNG

5 10A11 Cao Thế Anh Duy Nam 25/09/2006 TPHCM

6 10A11 Nguyễn Võ Thùy Dương Nữ 03/10/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A11 Lưu Hùng Đạt Nam 25/09/2006 TPHCM 398215369

8 10A11 Thái Hoàng Gia Nam 17/05/2006 TPHCM

9 10A11 Quách Khả Hân Nữ 31/05/2006 TPHCM Email:

10 10A11 Lê Minh Hòa Nam 29/11/2006 TPHCM phamlethuydung210889@gmail.com



11 10A11 Lê Huỳnh Khánh Huy Nam 20/05/2006 TPHCM

12 10A11 Phan Gia Huy Nam 26/07/2006 TPHCM

13 10A11 Trần Phúc Khang Nam 17/10/2006 TPHCM

14 10A11 Trần Phúc Khánh Nam 13/03/2006 Ninh Thuận

15 10A11 Trần Chí Kiên Nam 02/09/2006 Bến Tre

16 10A11 Đoàn Thị Trúc Linh Nữ 09/12/2006 Bình Dương

17 10A11 Trần Phan Tuấn Long Nam 23/04/2006 TPHCM

18 10A11 Trần Quế Mai Nữ 28/08/2006 TPHCM

19 10A11 Nhan Đức Minh Nam 27/04/2006 TPHCM

20 10A11 Văn Trương Trà My Nữ 22/12/2006 TPHCM

21 10A11 Lục Mỹ Nghi Nữ 29/10/2006 TPHCM

22 10A11 Lê Thảo Nguyên Nữ 25/05/2006 TPHCM

23 10A11 Phan Thanh Nguyễn Nam 23/11/2006 TPHCM

24 10A11 Quách Bảo Nhi Nữ 15/07/2006 TPHCM

25 10A11 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 05/05/2006 TPHCM

26 10A11 Châu Quốc Phong Nam 04/05/2006 TPHCM Khuyết tật mắt

27 10A11 Võ Thanh Thiên Phú Nam 24/10/2006 TPHCM

28 10A11 Nguyễn Hồng Phước Nam 02/08/2006 TPHCM

29 10A11 Trương Nguyễn Anh Quốc Nam 15/01/2006 TPHCM

30 10A11 Đinh Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ 03/05/2006 Lâm Đồng

31 10A11 Nguyễn Thanh Nam 02/05/2006 TPHCM

32 10A11 Nguyễn Kiều Phương Thảo Nữ 19/01/2006 TPHCM

33 10A11 Vĩnh Nguyễn Phước Bảo Thiện Nam 11/09/2006 TPHCM

34 10A11 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ Nữ 01/06/2006 TPHCM

35 10A11 Trần Ngọc Minh Thư Nữ 11/11/2006 TPHCM

36 10A11 Nguyễn Thị Phương Trâm Nữ 14/09/2006 TPHCM

37 10A11 Từ Khang Trí Nam 24/04/2006 TPHCM

38 10A11 Võ Quyên Trinh Nữ 08/07/2006 TPHCM

39 10A11 Nguyễn Lê Duy Tuấn Nam 31/12/2006 TPHCM

40 10A11 Lê Phương Uyên Nữ 06/10/2006 TPHCM

41 10A11 Lưu Nguyễn Thanh Vân Nữ 29/09/2006 TPHCM

42 10A11 Mai Vũ Nam 05/05/2006 TPHCM

43 10A11 Nguyễn Hà Phương Vy Nữ 08/09/2006 TPHCM

44 10A11 Trần Lê Tường Vy Nữ 30/10/2006 Tiền Giang



1 10A12 Phan Quốc An Nam 30/04/2006 TPHCM

2 10A12 Đặng Ngọc Quỳnh Anh Nữ 15/09/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A12 Trần Nhật Anh Nữ 09/11/2006 Cần Thơ Lớp: 10A12

4 10A12 Dương Gia Bảo Nam 08/10/2006 TPHCM TRẦN THỊ KHUYÊN

5 10A12 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ 27/02/2006 TPHCM

6 10A12 Lâm Hoàng Thái Chương Nam 24/11/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A12 Lý Thành Đạt Nam 25/12/2006 TPHCM 344540368

8 10A12 Đỗ Trường Khánh Đoan Nữ 26/11/2006 TPHCM

9 10A12 Lưu Anh Đức Nam 28/11/2006 TPHCM Email:

10 10A12 Trần Hoàng Anh Hào Nam 04/03/2006 TPHCM khuyenspsinhK36A@gmail.com

11 10A12 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 16/01/2006 TPHCM

12 10A12 Lê Thanh Hoàng Nam 01/10/2006 TPHCM

13 10A12 Đậu Anh Huy Nam 22/06/2006 TPHCM

14 10A12 Thái Gia Huy Nam 08/09/2006 TPHCM

15 10A12 Nguyễn Lê Hoàng Hưng Nam 24/06/2006 TPHCM

16 10A12 Phòng Hoàng Khang Nam 05/03/2006 TPHCM

17 10A12 Tô Ngọc Thiên Kim Nữ 06/01/2006 TPHCM

18 10A12 Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm Nam 30/09/2006 TPHCM

19 10A12 Hoàng Gia Linh Nữ 13/12/2006 Vĩnh Long

20 10A12 Đặng Thiên Lộc Nam 05/06/2006 SÓC TRĂNG

21 10A12 Chu Tuệ Mẫn Nữ 21/10/2006 TPHCM Khuyết tật học hòa nhập

22 10A12 Lý Trọng Minh Nam 13/10/2006 TPHCM

23 10A12 Trần Ngọc Thảo My Nữ 09/01/2006 TPHCM

24 10A12 Võ Lê Hoàng Nam Nam 12/08/2006 Đồng Nai

25 10A12 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân Nữ 13/09/2006 TPHCM

26 10A12 Phạm Đặng Thanh Nguyên Nữ 04/10/2006 TPHCM

27 10A12 Phan Ngọc Trúc Nhiên Nữ 18/03/2006 TPHCM

28 10A12 Phạm Kiều Tâm Như Nữ 26/06/2006 TPHCM

29 10A12 Ngô Hoài Phúc Nam 11/01/2006 TPHCM

30 10A12 Lê Mỹ Phương Nữ 10/11/2006 TPHCM

31 10A12 Nguyễn Minh Quân Nam 25/11/2006 TPHCM

32 10A12 Trần Lê Diễm Quỳnh Nữ 20/10/2006 TPHCM

33 10A12 Võ Thanh Sơn Nam 21/06/2006 TPHCM

34 10A12 Nguyễn Trường Tân Nam 22/04/2006 TPHCM

35 10A12 Lý Trần Ngọc Thảo Nữ 23/09/2006 TPHCM



36 10A12 Tăng Gia Thuận Nam 01/02/2006 TPHCM

37 10A12 Nguyễn Vũ Uyên Thy Nữ 25/08/2005 TPHCM

38 10A12 Lý Nguyễn Minh Trí Nam 15/08/2006 TPHCM

39 10A12 Lê Nguyễn Nhất Trung Nam 14/06/2006 Đồng Tháp

40 10A12 Trần Ánh Tuyết Nữ 01/04/2006 TPHCM

41 10A12 Phạm Hoàng Khánh Vân Nữ 13/07/2006 TPHCM

42 10A12 Bùi Công Vinh Nam 13/08/2006 TPHCM

43 10A12 Nguyễn Tường Vy Nữ 18/11/2006 TPHCM

44 10A12 Nguyễn Trần Như Ý Nữ 17/10/2006 TPHCM

1 10A13 Quách Chí An Nam 19/09/2006 TPHCM

2 10A13 Đinh Chân Huệ Anh Nữ 08/01/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A13 Ngũ Gia Ân Nữ 12/11/2006 TPHCM Lớp: 10A13

4 10A13 Nguyễn Đoàn Gia Bảo Nam 05/07/2006 TPHCM TRẦN PHƯƠNG NHƯ

5 10A13 Đỗ Thành Danh Nam 22/06/2006 TPHCM

6 10A13 Kiên Thị Ngọc Diễm Nữ 07/10/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A13 Nguyễn Hoàng Đỉnh Nam 05/10/2006 Kiên Giang 835883438

8 10A13 Nguyễn Duy Giàu Nam 02/08/2006 TPHCM

9 10A13 Văn Chí Hào Nam 10/01/2006 TPHCM Email:

10 10A13 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 27/06/2006 TPHCM pnhu3009@gmail.com

11 10A13 Dương Mỹ Hiền Nữ 13/01/2006 TPHCM

12 10A13 Nguyễn Tấn Vỹ Huân Nam 18/10/2006 TPHCM

13 10A13 Huỳnh Hoàng Huy Nam 15/02/2006 TPHCM

14 10A13 Thang Gia Huy Nam 18/03/2006 TPHCM

15 10A13 Lê Hà Bảo Kha Nam 23/10/2006 TPHCM

16 10A13 Nguyễn Hoàng Khoa Nam 02/05/2006 TPHCM

17 10A13 Bùi Quốc Quỳnh Lam Nữ 02/02/2006 TPHCM

18 10A13 Trần Phúc Lân Nam 01/09/2006 TPHCM Khuyết tật trí tuệ 

19 10A13 Lê Mỹ Linh Nữ 09/04/2006 TPHCM

20 10A13 Musasa Lay Man Nam 11/10/2006 TPHCM

21 10A13 Đào Gia Mẫn Nữ 11/03/2006 TPHCM

22 10A13 Nguyễn Hữu Minh Nam 21/12/2006 TPHCM

23 10A13 Lương Tú Mỹ Nữ 24/05/2006 Quảng Ngãi

24 10A13 Phan Thị Kim Ngân Nữ 29/09/2006 Đồng Tháp

25 10A13 Huỳnh Lệ Nhàn Nữ 11/02/2006 TPHCM

26 10A13 Nguyễn Thành Nhân Nam 25/12/2006 TPHCM



27 10A13 Võ Thị Tuyết Nhung Nữ 26/06/2006 TPHCM

28 10A13 Nguyễn Phương Oanh Nữ 29/09/2006 TPHCM

29 10A13 Võ Hồng Phúc Nam 18/09/2006 Đồng Tháp

30 10A13 Trần Hoàng Yến Phương Nữ 19/12/2006 TPHCM

31 10A13 Nguyễn Anh Quốc Nam 24/03/2006 TPHCM

32 10A13 Hồ Diệp San Nữ 18/01/2006 TPHCM

33 10A13 Hà Đức Tài Nam 17/06/2006 TPHCM

34 10A13 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo Nữ 08/02/2006 TPHCM

35 10A13 Nguyễn Trần Hoàng Thịnh Nam 09/08/2006 TPHCM

36 10A13 Bùi Ngọc Thảo Tiên Nữ 06/08/2006 TPHCM

37 10A13 Huỳnh Minh Tiến Nam 28/02/2006 Bạc Liêu

38 10A13 Nguyễn Hoàng Minh Triết Nam 14/03/2006 TPHCM

39 10A13 Hà Minh Tuấn Nam 12/06/2006 TPHCM

40 10A13 Lê Huỳnh Phương Uyên Nữ 10/07/2006 TPHCM

41 10A13 Thái Chí Vinh Nam 18/09/2006 TPHCM

42 10A13 Diệp Khánh Vy Nữ 10/03/2006 TPHCM

43 10A13 Quách Trần Hoàng Vy Nữ 15/04/2006 TPHCM

44 10A13 Phạm Nguyễn Như Ý Nữ 01/11/2006 TPHCM

1 10A14 Giang Hà Kim Anh Nữ 23/07/2006 TPHCM

2 10A14 Nguyễn Hoàng Quốc Anh Nam 30/12/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A14 Nguyễn Gia Bảo Nam 07/10/2006 TPHCM Lớp: 10A14

4 10A14 Phòng Kim Bảo Nữ 15/06/2006 TPHCM VŨ THANH VÂN

5 10A14 Phạm Vũ Anh Dũng Nam 10/12/2006 TPHCM

6 10A14 Đào Mỹ Duyên Nữ 22/07/2006 Tỉnh Bến Tre Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A14 Lý Hiệp Định Nam 18/03/2006 TPHCM 703236132

8 10A14 Mã Nhựt Hào Nam 18/11/2006 TPHCM

9 10A14 Nguyễn Gia Hân Nữ 29/03/2006 TPHCM Email:

10 10A14 Dương Thu Hiền Nữ 01/01/2006 TPHCM thanhvan.nd20@gmail.com

11 10A14 Hồ Minh Hiếu Nam 30/09/2006 TPHCM

12 10A14 Nguyễn Bá Hùng Nam 21/09/2006 TPHCM

13 10A14 Huỳnh Thiện Thái Huy Nam 05/12/2006 TPHCM

14 10A14 Trần Gia Huy Nam 11/03/2006 TPHCM

15 10A14 Nguyễn Tiến Khải Nam 23/03/2006 TPHCM

16 10A14 Trịnh Nhật Khôi Nam 16/02/2006 TPHCM

17 10A14 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 25/08/2006 TPHCM



18 10A14 Đoàn Thanh Long Nam 21/11/2006 TPHCM

19 10A14 Nguyễn Kim Luyến Nữ 22/05/2005 Bạc Liêu

20 10A14 Lưu Tố Mi Nữ 22/07/2006 TPHCM

21 10A14 Lê Hùng Minh Nam 10/04/2006 TPHCM

22 10A14 Lý Chánh Minh Nam 17/10/2005 TPHCM

23 10A14 Lê Thị Xuân Ngân Nữ 11/01/2006 TPHCM

24 10A14 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/10/2006 TPHCM

25 10A14 Lê Hoàng Thống Nhất Nam 30/07/2006 Tỉnh Bến Tre

26 10A14 Bùi Ngọc Nhi Nữ 03/03/2006 Tỉnh Tây Ninh

27 10A14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 17/12/2006 Tiền Giang

28 10A14 Đàm Ngọc Phụng Nữ 14/10/2006 TPHCM

29 10A14 Vũ Hoàng Minh Phương Nữ 14/06/2006 TPHCM

30 10A14 Huỳnh Bỉnh Quang Nam 21/08/2006 TPHCM

31 10A14 Nguyễn Minh Sang Nam 08/04/2006 TPHCM

32 10A14 Đặng Hoàng Sơn Nam

33 10A14 Trần Minh Tâm Nữ 05/03/2006 TPHCM

34 10A14 Lê Nguyễn Thông Nam 23/03/2006 TPHCM

35 10A14 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 07/02/2006 TPHCM

36 10A14 Nguyễn Xuân Tiến Nam 13/01/2006 Thanh Hóa

37 10A14 Phạm Minh Triết Nam 06/12/2006 TPHCM

38 10A14 Huỳnh Thị Minh Tú Nữ 25/10/2006 TPHCM

39 10A14 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 10/04/2006 TPHCM

40 10A14 Đặng Trí Việt Nam 27/07/2006 TPHCM

41 10A14 Thái Quốc Vinh Nam 18/05/2006 TPHCM Trí tuệ 

42 10A14 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy Nữ 19/12/2006 TPHCM

43 10A14 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 16/12/2006 TPHCM

44 10A14 Võ Như Ý Nữ 23/09/2006 TPHCM

1 10A15 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 20/01/2006 ĐỒNG NAI

2 10A15 Thái Đình Anh Nam 20/01/2006 TPHCM Giáo viên chủ nhiệm

3 10A15 Nguyễn Quốc Bảo Nam 28/05/2006 TPHCM Lớp: 10A15

4 10A15 Bùi Nguyễn Ngọc Bích Nữ 01/11/2006 TPHCM LÂM GIA HÂN

5 10A15 Đào Phương Bảo Duy Nam 01/04/2006 TPHCM

6 10A15 Nguyễn Đàm Mỹ Duyên Nữ 16/12/2006 TPHCM Số ĐTDĐ (zalo):

7 10A15 Võ Hồ Duy Định Nam 14/05/2006 TPHCM 389025462

8 10A15 Nguyễn Song Hào Nam 17/03/2006 TPHCM



9 10A15 Nguyễn Hồng Gia Hân Nữ 07/01/2006 TPHCM Email:

10 10A15 Lâm Nhựt Hoàng Nam 16/01/2006 TPHCM lamgiahan92@gmail.com

11 10A15 Trần Cẩm Hùng Nam 04/11/2006 TPHCM

12 10A15 Phan Minh Huy Nam 29/04/2006 TPHCM

13 10A15 Hà Gia Hưng Nam 12/04/2006 TPHCM Khuyết tật hòa nhập 

14 10A15 Huỳnh Đặng Bảo Khang Nam 27/10/2006 TPHCM

15 10A15 Đoàn Bảo Khánh Nữ 09/12/2006 TPHCM

16 10A15 Trần Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 15/07/2006 TPHCM

17 10A15 Trần Thủy Thúy Liễu Nữ 28/02/2006 Tỉnh Tây Ninh

18 10A15 Nguyễn Quang Long Nam 06/05/2006 TPHCM

19 10A15 Vũ Thị Xuân Mai Nữ 24/03/2006 TPHCM

20 10A15 Nguyễn Ngọc Trà Mi Nữ 16/09/2006 TPHCM

21 10A15 Trương Đặng Hoàng Minh Nam 28/01/2006 TPHCM

22 10A15 Nguyễn Hoàng Nam Nam 09/11/2006 TPHCM

23 10A15 Ngô Kim Ngân Nữ 27/04/2006 TPHCM

24 10A15 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 31/07/2006 TPHCM

25 10A15 Phùng Bội Nhi Nữ 24/05/2006 TPHCM

26 10A15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 25/05/2006 Lâm Đồng

27 10A15 Trương Đinh Nhựt Nam 22/09/2006 TPHCM

28 10A15 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 06/04/2006 TPHCM

29 10A15 Mai Xuân Quân Nam 28/12/2006 TPHCM

30 10A15 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 08/10/2006 Cần Thơ

31 10A15 Trần Ngọc Sơn Nam 28/06/2006 TPHCM

32 10A15 Nguyễn Ngọc Tài Nam 20/04/2006 TPHCM

33 10A15 Nguyễn Hoàng Tâm Nam 14/04/2006 TPHCM

34 10A15 Lê Thị Phương Thảo Nữ 30/04/2006 Hà Tĩnh

35 10A15 Phan Ngọc Minh Thư Nữ 08/10/2006 TPHCM

36 10A15 Nguyễn Thanh Toàn Nam 29/10/2006 TPHCM

37 10A15 Võ Nguyễn Minh Triết Nam 26/10/2006 Long Khánh - Đồng Nai

38 10A15 Phạm Minh Tuyền Nữ 27/06/2006 TPHCM

39 10A15 Vũ Phạm Phương Uyên Nữ 29/08/2006 TPHCM
40 10A15 Đoàn Anh Việt Nam 19/07/2006 TPHCM
41 10A15 Trần Ngọc Vy Nữ
42 10A15 Võ Thị Yến Vy Nữ 03/04/2006 TPHCM
43 10A15 Nguyễn Lâm Tuấn Vỹ Nam 30/06/2006 Gia Lai
44 10A15 Ông Thị Diễm Xuân Nữ 25/01/2006 TPHCM


